
TỔ 
Mã 

GV
Tên Giáo viên TỔ 

Mã 

GV
Tên Giáo viên

Va02 Trần Khánh Thanh Hà Ti02 Trần Vinh An

Va04 Nguyễn Văn Hàng Ti04 Võ Thị Xuân Hương

Va06 Nguyễn Đình Hòa Ti00 Lê Thị Thúy Liễu

Va08 Lê Thị Hương Ti06 Lê Thị Minh Sang

Va10 Hoàng Thị Hường

Va12 Lê Thị Phương Thanh Ly02 Phan Tiến Dậu

Va14 Nguyễn Thị Thu Thủy Ly04 Lê Thị Hòa

Va11 Trần Nguyễn Thùy Trang Ly06 Nguyễn Thị Bích Ngọc

Ly08 Nguyễn Thị Kiều Oanh

Ly10 Trần Thị Phú

Av02 Châu Nữ Huyền Anh Ly12 Đinh Công Viên

Av04 Nguyễn Thị Xuân Huyên Ly14 Thái Duy Vũ

Av06 Lê Thị Thu Mỹ Ly16 Nguyễn Thanh Tiến

Av08 Đỗ Thị Bảo Quyên

Av10 Châu Hoa Thanh

Av12 Lê Thị Thủy Ho02 Nguyễn Văn Bỉnh

Av14 Trần Dương Anh Tú Ho04 Mai Thị Dung

Av16 Lê Thị Anh Tuyến Ho06 Trần Văn Hơn

Ho08 Bùi Văn Nam

Su02 Nguyễn Thị Thanh Hải Ho10 Nguyễn Thị Thu Nguyệt

Su04 Trần Thị Hiền Ho12 Nguyễn Thị Như Ngọc

Su06 Trần Thị Hương

Di02 Nguyễn Thị Thủy (1983)

Di04 Võ Thị Xuyến

Di05 Phạm Thị Ái Vân

To02 Nguyễn Tấn Duy

Cd02 Lê Thị Thanh Bình To04 Lê Thị Xuân Hà

Cd04 Lê Thị Lành To06 Thái Thùy Linh

Cd06 Vũ Thị Thu Hà To08 Lê Thị Cẩm Lý

To10 Vũ Thị Tường Minh

Si02 Hoàng Trọng Nghĩa To12 Nguyễn Đăng Phương Niệm

Si04 Tăng Thị Tình To14 Nguyễn Đăng Thủy

Si06 Lê Thi Kim Tùng To16 Trần Viết Tường

Si08 Lê Thị Đan Vy To00 Đoàn Đức Vũ

MÃ SỐ GIÁO VIÊN KHỐI CHẴN NĂM HỌC 2019 - 2020

(Áp dụng từ ngày 11 tháng 11 năm 2019)

VĂN

TIN

LÝ

ANH

HÓA
SỬ

ĐỊA

TOÁN

CÔNG

DÂN

SINH



CC 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 CN

To02 Nguyen Tan Duy 11/20 11/04 12/14 11/20 12/14 11/04 11/20 11/04 12/14 11/20 12/14 11/20 11/04 12/14 11/20 15

To04 Le Thi Xuan Ha 11/12 12/02 11/06 11/12 12/02 12/02 11/06 11/12 11/06 12/02 11/06 11/12 11/12 12/02 11/12 15

To06 Thai Thuy Linh 11/18 11/08 11/18 12/06 11/08 12/06 12/06 11/18 12/06 11/08 11/18 11/18 12/06 11/08 11/18 15

To08 Le Thi Cam Ly 10/10 12/04 12/08 12/08 10/10 12/08 12/04 12/08 10/10 10/10 12/04 12/04 12/04 10/10 12/08 10/10 16

To10 Vu Thi Tuong Minh 10/08 10/12 10/04 12/12 10/04 12/12 10/08 10/12 10/12 10/04 12/12 10/12 10/04 12/12 10/08 12/12 10/08 17

To12 Nguyen Dang Phuong Niem 12/18 12/18 10/02 10/14 12/18 10/02 10/16 10/14 10/16 10/02 12/18 10/16 10/14 10/02 10/14 12/18 10/16 17

To14 Nguyen Dang Thuy 11/14 12/10 12/10 11/16 11/14 11/14 12/10 11/16 11/16 12/10 11/14 12/10 11/16 13

To16 Tran Viet Tuong 11/02 12/16 11/10 11/02 12/16 11/10 11/10 12/16 11/02 12/16 11/02 11/10 12/16 11/02 11/02 15

To00 Doan Duc Vu 10/06 10/18 10/06 10/18 10/06 10/18 10/18 10/06 8

Ly02 Phan Tien Dau 12/12 10/04 12/12 10/04 12/02 12/02 12/12 10/04 12/12 9

Ly04 Le Thi Hoa 12/18 10/16 12/18 10/06 12/08 12/08 10/06 10/16 12/18 10/16 12/06 12/18 12/08 10/06 12/18 15

Ly06 Nguyen Thi Bich Ngoc 12/04 11/18 11/20 12/10 12/04 11/16 11/20 12/10 11/18 11/08 11/16 12/04 11/20 11/18 12/10 15

Ly08 Nguyen Thi Kieu Oanh 10/08 10/18 10/08 10/18 11/14 11/12 10/08 11/10 10/18 11/12 11/14 11/14 10/08 11/12 10/08 15

Ly10 Tran Thi Phu 10/02 11/10 10/02 11/08 11/08 10/02 11/06 11/10 10/02 11/06 10/02 11

Ly12 Dinh Cong Vien 12/16 11/02 12/16 12/06 12/06 11/04 12/14 11/02 12/14 11/04 12/16 12/16 12

Ly14 Thai Duy Vu 12/02 12/12 2

Ly16 Nguyen Thanh Tien 10/10 10/12 11/16 11/06 10/14 11/02 12/14 12/16 10/14 10/12 10/10 10/12 11/04 10/10 10/14 15

Ho02 Nguyen Van Binh 12/08 11/20 12/04 12/06 12/06 11/18 11/20 12/04 12/04 12/08 12/06 11/18 12/08 11/20 11/18 15

Ho04 Mai Thi Dung 12/10 12/10 12/10 10/08 12/14 12/12 12/12 12/14 10/06 10/06 12/10 10/08 12/12 12/14 12/10 15

Ho06 Tran Van Hon 11/02 11/04 10/10 10/02 10/02 10/10 11/02 11/04 11/04 11/02 10

Ho08 Bui Van Nam 10/18 10/14 11/14 11/06 10/18 10/14 11/08 11/14 11/08 10/18 11/06 11/06 11/14 10/18 11/08 10/14 10/18 17

Ho10 Nguyen Thi Thu Nguyet 12/18 12/02 12/16 10/04 12/18 12/16 12/02 12/18 12/02 12/16 10/04

Ho12 Nguyen Thi Nhu Ngoc 11/16 11/10 10/12 11/16 11/12 10/16 10/16 10/12 11/10 11/12 10/16 11/16 11/12 11/10 10/12 15

Si02 Hoang Trong Nghia 11/16 12/14 12/18 11/02 12/16 11/18 11/20 11/06 11/04 12/14 12/16 12/18 11/16 11/16 14

Si04 Tang Thi Tinh 10/12 10/16 12/10 12/12 10/08 10/04 12/08 10/10 10/06 10/12 10/02 12/08 12/12 12/10 10/14 10/18 10/12 17

Si06 Le Thi Kim Tung 12/04 10/12 10/18 12/04 12/06 10/18 12/02 10/14 10/12 10/16 10/16 10/14 12/06 12/02 12/04 12/04 16

Si08 Le Thi Dan Vy 11/14 10/10 10/08 11/12 10/02 10/04 10/06 11/08 10/02 11/14 10/08 10/04 11/10 10/06 10/10 11/14 16

Ti02 Tran Vinh An 11/16 11/12 10/14 10/12 10/16 11/14 10/18 11/10 10/14 11/10 11/16 11/12 10/18 10/12 10/16 11/14 16

Ti04 Vo Thi Xuan Huong 12/08 11/08 11/02 12/06 12/04 11/02 12/08 11/06 11/04 11/06 11/08 11/04 12/08 13

Ti00 Le Thi Thuy Lieu 12/14 12/10 12/12 12/16 12/02 12/18 6

Ti06 Le Thi Minh Sang 10/02 10/10 10/06 11/18 10/10 11/20 10/08 10/04 10/08 11/20 10/04 10/06 10/02 11/18 14

Va02 Tran Khanh Thanh Ha 10/12 10/04 10/02 10/02 10/04 10/04 10/02 10/12 10/12 9

Va04 Nguyen Van Hang 11/14 11/12 11/16 11/14 11/12 11/12 11/16 11/14 11/16 11/16 11/12 11/14 11/14 11/12 11/16 15

Va06 Nguyen Dinh Hoa 12/02 10/06 10/06 12/12 12/02 12/10 12/12 12/12 12/02 12/02 10/06 12/10 12/10 12/02 14

Va08 Le Thi Huong 11/10 12/08 12/08 11/10 11/10 11/10 11/02 11/02 11/02 12/14 12/14 11/10 11/02 12/14 12/08 11/02 11/10 11/10 18

Va10 Hoang Thi Huong 10/16 10/16 10/10 10/08 10/08 11/08 11/08 11/08 10/18 11/08 10/08 10/10 10/10 10/18 10/18 11/08 10/16 17

Va12 Le Thi Phuong Thanh 11/04 12/06 12/06 11/04 11/06 11/04 11/04 11/04 11/06 12/04 12/04 11/06 11/06 11/04 12/06 12/04 11/06 11/04 18

Va14 Nguyen Thi Thu Thuy 11/20 11/20 11/18 11/18 11/20 12/16 12/16 12/18 12/18 11/20 11/18 11/20 11/18 11/18 12/16 12/18 16

Va11 Tran Nguyen Thuy Trang 10/14 10/14 10/14 3

Su02 Nguyen Thi Thanh Hai 11/08 12/12 11/12 12/16 12/14 12/12 11/10 12/18 12/14 11/08 12/16 12/18 11/08 13

Su04 Tran Thi Hien 10/16 11/18 10/14 10/16 11/20 11/06 11/16 11/02 11/04 11/14 10/18 10/16 12

Su06 Tran Thi Huong 12/04 10/04 12/02 10/06 12/06 10/02 10/10 12/10 12/04 12/02 12/08 10/08 10/12 12/10 12/06 12/08 16

Di02 Nguyen Thi Thuy 11/18 11/14 11/16 11/08 11/10 11/04 11/20 12/18 11/12 11/18 11/06 11/02 11/20 11/14 11/16 15

Di04 Vo Thi Xuyen 12/04 10/10 10/04 10/08 10/02 10/06 12/06 10/02 10/06 10/08 10/04 10/10 12/02 13

Di05 Pham Thi Ai Van 10/16 12/14 10/14 12/12 12/08 10/12 10/18 12/16 12/10 10/18 10/14 10/16 10/12 13

Av02 Chau Nu Huyen Anh 11/06 11/06 10/18 11/08 11/08 11/14 10/18 11/06 11/06 11/08 10/18 11/14 10/18 11/14 11/08 11/06 11/08 11/06 11/14 11/06 20

Av04 Nguyen Thi Xuan Huyen 11/02 12/16 11/10 12/08 12/08 11/10 11/02 12/16 12/16 11/02 11/10 12/08 11/02 11/10 12/16 11/02 11/10 12/08 18

Av06 Le Thi Thu My 11/12 12/02 11/04 12/18 11/04 12/02 12/18 11/12 11/04 12/02 11/12 12/18 11/04 11/12 11/12 12/02 11/04 12/18 18

Av08 Do Thi Bao Quyen 10/06 12/12 12/10 10/06 12/12 12/10 10/06 10/06 12/10 12/12 12/10 10/06 10/06 12/12 10/06 15

Av10 Chau Hoa Thanh 10/16 11/16 10/10 11/18 10/16 11/18 11/16 10/10 10/10 10/16 10/10 11/16 11/18 10/16 11/16 11/18 10/10 17

Av12 Le Thi Thuy 10/14 10/02 10/14 10/14 10/02 10/12 10/12 10/02 10/14 10/14 10/12 10/02 10/12 10/02 10/14 15

Av14 Tran Duong Anh Tu 12/06 11/20 12/14 12/06 12/14 12/06 11/20 12/06 11/20 12/14 12/14 11/20 12/06 12/06 14

Av16 Le Thi Anh Tuyen 10/04 10/08 12/04 10/04 10/04 10/08 12/04 10/08 10/04 10/04 10/08 12/04 12/04 10/04 10/08 10/04 16

Cd02 Le Thi Thanh Binh 12/14 12/18 12/02 12/08 12/04 12/14 12/12 12/10 12/06 12/14 10

Cd04 Le Thi Lanh 12/16 11/06 10/08 10/10 10/12 10/18 10/14 11/14 10/16 11/02 11/10 10/06 11/12 11/08 11/04 15

Cd06 Vu Thi Thu Ha 11/18 11/16 10/02 10/04 11/20 5

28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 19 0 0 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
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Mã 

GV
Họ và tên

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Sáu Thứ Bảy Tổng 

số tiết

Thứ Năm



  :  Tiết công nghệ

10/02 10/04 10/06 10/08 10/10 10/12 10/14 10/16 10/18 11/02 11/04 11/06 11/08 11/10 11/12 11/14 11/16 11/18 11/20 12/02 12/04 12/06 12/08 12/10 12/12 12/14 12/16 12/18

1

2 Av12 Ly02 Va06 To10 Ly16 Si06 Ho08 Si04 Ly08 Ho06 To02 Av02 To06 Ly10 Av06 Va04 Ho12 Su04 Av14 To04 Su06 Va12 Va08 Ho04 Su02 Si02 To16 Cd02

3 Ly10 Su06 Va06 Av16 Si08 To10 Av12 Ly04 Av02 Ly12 Ho06 To04 Ti04 To16 Va04 Ho08 Ti02 To06 Va14 Av06 To08 Va12 Va08 Si04 Av08 To02 Cd04 Ho10

4 Ti06 To10 To00 Si08 Ho06 Ly16 Su04 Di05 Si06 Ti04 Av06 Cd04 Ly10 Ho12 Ti02 To14 Va04 Di02 Va14 Ho10 Av16 To06 To08 Av08 Va06 Av14 Ly12 Si02

5 Ho06 Av16 Av08 Cd04 Ti06 Ho12 Ti02 Su04 To00 Si02 Va12 Ho08 Av02 Va08 Si08 Di02 Ly16 Va14 To02 Su06 Si06 Ly12 To08 To14 To10 Di05 Ho10 Av06

1 Si08 To10 Su06 Ly08 Cd04 Ti02 Av12 Av10 Ho08 Av04 Av06 Va12 Av02 Va08 To04 Va04 Di02 Va14 Su04 Cd02 Di04 Av14 Ho02 Ho04 Si04 Ti00 Si02 Ly04

2 Av12 Si08 Ly04 Si04 Di04 Cd04 Ho08 Ti02 Ly08 To16 Va12 Su04 Di02 Va08 Va04 Av02 Av10 Si02 Ho02 Av06 Ly06 Su06 Cd02 To14 To10 Av14 Av04 To12

3 Su06 Ho10 Si08 Ho04 Av10 Av12 Di05 Va10 Av02 Va08 Va12 Ly16 Ho08 Av04 Va04 Ti02 Ho12 Ly06 Va14 To04 Cd02 Si06 Ly04 Ti00 Av08 To02 To16 To12

4 To12 Di04 Ti06 To10 Su06 Va02 Ly16 Va10 Si06 Va08 To02 Av02 Ly10 Di02 Ho12 Ho08 To14 Av10 Ly06 To04 Ho02 Ti04 Av04 Av08 Di05 Ho04 Va14 Av06

5 Ly10 Va02 Av08 Di04 Va10 To10 To12 Ho12 Ti02 Ly16 Di02 To04 Si08 To16 Av06 To14 Va04 Ti06 To02 Si06 Ti04 Ho02 Di05 Ly06 Ho04 Cd02 Va14 Ho10

1 Ho06 Si04 To00 Va10 Ti06 To10 Si06 Av10 Cd04 Ti04 Va12 Av02 To06 Ti02 Su02 Ly08 Su04 Cd06 Di02 Va06 Ly06 Ho02 Av04 Su06 Ho04 Ly16 Ho10 To12

2 To12 To10 Av08 Va10 Ho06 Si06 Cd04 Ho12 To00 Su04 Av06 Va12 Av02 Av04 Ly08 To14 Cd06 Ho02 Ti06 Ho10 Su06 To06 Ti04 Va06 Ly02 Ho04 Su02 Di02

3 Di04 Ly02 Ho04 Ti06 To08 Ho12 Ti02 Si06 Av02 Va08 Su04 Ti04 Ho08 To16 Di02 Cd04 Ly06 Av10 Si02 Av06 Va12 To06 Si04 Av08 To10 Su02 Ly16 Va14

4 Va02 Av16 Di04 Ly08 Si04 Di05 Ly16 To12 Ho08 Av04 Ti04 Si02 Va10 Ho12 Av06 Av02 Av10 Di02 Ly06 Su06 Va12 Ly12 To08 To14 Av08 Va08 To16 Va14

5 Va02 Ti06 Si04 Av16 Av10 Ly16 To12 Cd04 Di05 To16 Ly12 Ho08 Va10 Ly08 Ho12 Su04 To14 To06 Va14 Ly02 To08 Di04 Su06 Ly06 Su02 Va08 Av04 Av06

1 Si08 Va02 To00 Su06 Av10 Av12 Va11 To12 Ly08 Cd04 To02 Va12 Va10 Su02 To04 Va04 To14 Va14 Ho02 Ly14 Av16 To06 Ly04 Av08 Ti00 Ly12 Av04 Ho10

2 Av12 Va02 Ly04 Av16 Ly16 Su06 Va11 Av10 Va10 Av04 Av06 Va12 To06 Cd04 Ly08 Si08 Va04 Ly06 Va14 Ho10 Ho02 Av14 To08 To14 Ly14 To02 Ti00 Su02

3 To12 Av16 Av08 Si08 To08 Ly16 Av12 Ly04 To00 Ly12 Va12 To04 Ly06 Av04 Av06 Ly08 Va04 To06 Av14

4

5

1 Di04 Av16 Cd04 Ti06 Av10 To10 Av12 Si06 To00 Ho06 Ly16 Ho08 Va10 Va08 Av06 To14 Ly06 Va14 To02 Ti00 Ho02 Av14 Av04 Su06 Va06 Su02 Di05 Ly04

2 Va02 To10 Di04 Av16 Ly16 Si04 Si06 Ly04 Av02 Av04 Ho06 Di02 Su02 Ti02 Cd04 Ho08 Av10 Va14 Av14 Av06 Ly06 Su06 Ho02 To14 Va06 To02 Ho10 To12

3 Si04 Si08 To00 Va10 To08 Av12 Ly16 To12 Ho08 Va08 Av06 Ly10 Cd04 Av04 Va04 Av02 Ti02 To06 Ti06 To04 Av16 Ly04 Su06 Di05 Cd02 Av14 Va14 Ti00

4 Av12 Ho10 Ho04 Di04 Va10 Va02 To12 Ho12 Di05 Di02 Si02 To04 Av02 Si08 Ti02 Va04 To14 Av10 Ly06 Va06 To08 Ho02 Si04 Cd02 To10 Va08 To16 Va14

5 To12 Di04 Si08 To10 Va10 Va02 Di05 Av10 Ti02 To16 Cd04 Av02 Ho08 Ly10 To04 Va04 Ho12 Ho02 Di02 Va06 To08 To06 Va08 Ho04 Si04 Si02 Av04 Av06

1 Cd06 Ti06 Va06 Ho04 Di04 Ti02 To12 Di05 Va10 Av04 Ho06 Ti04 Av02 To16 Va04 Di02 Av10 Ly06 To02 Ly02 To08 Si06 Ho02 Si04 To10 Av14 Si02 Ly04

2 Ly10 Cd06 Ti06 To10 To08 Di05 Si04 Ti02 Va10 Ho06 To02 Av02 Ti04 Av04 Ho12 Ly08 Di02 Av10 Ho02 Di04 Av16 Va12 Ly04 Ly06 Ho04 Ly12 To16 To12

3 Ti06 Av16 Av08 Ly08 Av10 Av12 Va11 To12 Si04 Va08 Ly12 Ly10 Va10 Ho12 To04 Ti02 Va04 Ho02 Av14 Si06 Va12 Cd02 Av04 Va06 Ly02 To02 Su02 Si02

4 Av12 Ly02 Ly04 Av16 Si08 Ho12 Ho08 Va10 Su04 To16 Ti04 Va12 To06 Va08 Ly08 Av02 Si02 Ti06 Cd06 To04 Si06 Av14 To08 Va06 Av08 Ho04 Ly12 Su02

5

AvLưu ý:   : Tiết công nghệ : Giờ Anh văn bản địa
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